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	Số câu
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	Số điểm
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Chủ đề 1: Đất nước và con người Việt Nam
	Số câu
	1
	1
	1
	
	
	
	2
	1

	
	Số điểm
	0,5
	2,0
	1,0
	
	
	
	1,5
	2,0

	Chủ đề 2: Những quốc gia đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	2,0
	
	
	0,5
	2,0

	Chủ đề 3: Xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam
	Số câu
	2
	
	1
	
	
	1
	3
	1

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	
	2,0
	2,0
	2,0

	Tổng
	Số câu
	4
	1
	2
	1
	
	1
	6
	3

	
	Số điểm
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	
	2,0
	4,0
	6,0

	
	Tỉ lệ
	40%
	40%
	20%
	40%
	60%
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          Điểm                                                 Nhận xét
                                          .........................................................................................................                                                         .........................................................................................................
                                                                      


I. TRẮC NGHIỆM( 4 điểm):  Em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước các câu trả lời đúng:
Câu 1: ( M1- 0,5 điểm) : Nước Việt Nam hiện nay có:
A. 34 tỉnh, thành phố                                  B. 63 tỉnh, thành phố. 
C. 54 tỉnh, thành phố.                                 D. 64 tỉnh, thành phố. 
Câu 2: ( M2- 1,0 điểm) : Đặc điểm nào dưới đây không đúng với hình dáng lãnh thổ phần đất liền của Việt Nam?
A. Hẹp ngang.                                         B. Chạy dài từ tây sang đông.
C. Đường bờ biển cong hình chữ S.       D. Chạy dài theo chiều bắc – nam.
Câu 3: ( M1- 0,5 điểm) :  Truyền thuyết nào dưới đây phản ánh về nỗ lực trong việc chế ngự lũ lụt của người Việt cổ thời Văn Lang – Âu Lạc?
A. Thánh Gióng.                             B. Sự tích trầu cau.
C. Sơn Tinh – Thủy Tinh.              D. Sự tích nỏ thần.
Câu 4: ( M1- 0,5 điểm): Vị vua nào viết Chiếu dời đô?
A. Lê Long Đĩnh                                B. Lý Bí.
C. Lý Thái Tổ                                     D. Lý Thánh Tông
Câu 5: ( M1- 0,5 điểm) Các triều đại phong kiến phương Bắc nối tiếp nhau đô hộ nước ta trong bao lâu?
A. Gần 1000 năm.                                  B. Hơn 500 năm. 
C. Hơn 1000 năm.                                 D. Gần 500 năm. 
Câu 6: (M2- 1,0 điểm) : Trận Bạch Đằng năm 938 (do Ngô Quyền lãnh đạo) với trận Bạch Đằng năm 1288 (do Trần Quốc Tuấn lãnh đạo) đều có điểm chung là: 
A. diễn ra khi giặc từ ngoài biển tiến vào.
B. diễn ra khi quân giặc rút lui về nước.
C. Giết chết được chủ tướng của quân giặc.
D. Sử dụng kế sách “đóng cọc gỗ” trên sông.
II. TỰ LUẬN( 6 điểm)
Câu 7:  ( M1- 2 điểm) : Điền các từ “ Hoàng Sa, công sức, chủ quyền, bảo vệ, Trường Sa,”  vào chỗ chấm sao cho phù hợp.
   Những nét chính về công cuộc bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông:
   - Từ xưa đến nay, các thế hệ người Việt đã dành nhiều ……………….. để khai phá, xác lập và ………………… chủ quyền biển đảo
   - Ngày nay, Việt Nam có nhiều hoạt động bảo vệ chủ quyền như: thành lập các đơn vị hành chính ở 2 quần đảo ………………… và ………………….., ban hành các văn bản pháp luật khẳng định ………………………. biển đảo, tham gia Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Câu 8:  ( M2- 2 điểm ): Nhà nước Văn Lang ra đời gắn với truyền thuyết và nền văn hoá nào? Nêu các hiện vật của nền văn hoá đó.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9 ( M3- 2 điểm): Em hãy nối sự kiện lịch sử ở cột A ứng với thời gian phù hợp ở cột B
                        A                                                                             B
	1. Khởi nghĩa Phùng Hưng
	
	a) Năm 1010

	2. Ngô Quyền với chiến thắng Bạch Đằng 
	
	b) Năm 776

	3. Vua Lý viết Chiếu dời đô
	
	c) Năm 1226

	4. Nhà Trần thành lập
	
	d) Năm 938












ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ 
I. TRẮC NGHIỆM( 4 điểm )
	    Câu 1
( 0, 5 điểm)
	Câu 2
   ( 1 điểm)
	Câu 3
( 0,5 điểm)
	Câu 4
( 0, 5 điểm)
	Câu 5
( 0,5 điểm)
	Câu 6
( 1 điểm)

	A
	B
	C
	C
	C
	D



II. TỰ LUẬN( 6 điểm)
Câu 7: ( 2 điểm - Mỗi vị trí điền đúng được 0,4 điểm)
Những nét chính về công cuộc bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông:
    - Từ xưa đến nay, các thế hệ người Việt đã dành nhiều công sức  để khai phá, xác lập và bảo vệ chủ quyền biển đảo
    - Ngày nay, Việt Nam có nhiều hoạt động bảo vệ chủ quyền như: thành lập các đơn vị hành chính ở 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, ban hành các văn bản pháp luật khẳng định chủ quyền biển đảo, tham gia Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Câu 8: (2 điểm )  
Nhà nước Văn Lang ra đời gắn với truyền thuyết “ Con Rồng cháu Tiên” và nền văn hoá Đông Sơn.
Các hiện vật của nền văn hoá Đông Sơn: lưỡi cày, rìu, đồ gốm, trống đồng.
Câu 9 (2 điểm- Mỗi ý nối đúng được 0,5 điểm) :
                        A                                                                             B
	1. Khởi nghĩa Phùng Hưng
	
	a) Năm 1010

	2. Ngô Quyền với chiến thắng Bạch Đằng
	
	b) Năm 776

	3. Vua Lý viết chiếu dời đô
	
	c) Năm 1226

	4. Nhà Trần thành lập
	
	d) Năm 938




 

